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001 Anh Đỗ Việt Nam 24/10/2004 Tổ 8, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005700 

002 Anh Lê Ngọc Tuấn Nam 02/06/1991 Tổ 2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X B2 010167011179 01/02/2016 K11/2023 A1 Sát hạch H 025091000315 

003 Anh Nguyễn Mai Nữ 25/08/2003 Nại Châu, X. Chu Phan, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029011 

004 Anh Nguyễn Phương Nữ 25/01/2003 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303014062 

005 Anh Nguyễn Quế Nữ 30/08/2004 TDP Trần Phú, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304004009 

006 Anh Nguyễn Xuân Nam Nam 10/08/2003 Khu 6, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203003044 

007 Anh Phạm Phương Nữ 23/04/2004 Tdp Số 5 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X K07/2023 A1 SH lại (L+H) 030304002840 

008 Anh Phạm Thị Hải Nữ 26/03/2004 Tổ 7C, P. Cát Bi, Q. Hải An, TP. Hải 

Phòng 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304010096 

009 Anh Phạm Tú Nam 01/10/2004 Tổ 6, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

X K07/2023 A1 SH lại (L+H) 030204002795 

010 Anh Trương Hải Nam 17/07/2004 Thôn Lim, X. Giáp Sơn, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010800 

011 Ánh Nguyễn Vân Nữ 23/08/2004 KP Xuân Phương, X. Quảng Châu, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304000745 
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012 Bảo Nguyễn Thái Nam 20/12/2004 Tổ 6 Minh Tiến B, P. Cẩm Bình, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001270 

013 Bình Hồ Trần Nam 28/09/2001 Tổ 3, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201014714 

014 Bình Nguyễn Thái Nam 07/12/2004 Tổ 1 Khu 6, P. Vàng Danh, TP. Uông 

Bí, T. Quảng Ninh 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204003460 

015 Chi Trần Thị Nữ 03/07/2004 Thôn Thiện Mỹ, X. Yên Mỹ, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304017192 

016 Đại Nguyễn Công Nam 25/08/1993 Thôn 3B, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093010075 

017 Đàng Vi Minh Nam 05/12/1990 Yên Thành, X. Yên Trạch, H. Cao Lộc, 

T. Lạng Sơn 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020090007865 

018 Đạo Nguyễn Mậu Nam 23/04/2004 Thôn 3, X. Thọ Lâm, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204029189 

019 Đạt Bùi Văn Nam 18/10/1997 Đội 3 An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097017215 

020 Đạt Nguyễn Văn Nam 28/01/2001 Đồng Sầm, X. Nhuận Trạch, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201004874 

021 Diệu Dương Thị Huyền Nữ 06/10/2004 Dương Cương, X. Đại Cương, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X K07/2023 A1 SH lại (L+H) 035304001808 

022 Diệu Nguyễn Thị Nữ 28/01/2000 Thôn Lương Mỹ, X. Quỳnh Hội, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300005584 

023 Định Nguyễn Văn Nam 17/08/2002 TDP Ngọc Đại, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004869 

024 Độ Đặng Sử Nam 10/01/1989 Thôn Thập Lý, X. Thăng Long, H. 

Nông Cống, T. Thanh Hóa 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038089011174 

025 Đông Vũ Thành Nam 10/10/2004 TDP Bao Trình, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204016766 

026 Đức Lý Huỳnh Nam 14/09/1999 Bản Pá Phang 2, X. Chiềng Hắc, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014099009824 

027 Đức Mai Văn Nam 20/06/2001 Tk Mỹ Hưng, TT. Nga Sơn, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201002295 
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028 Đức Nguyễn Văn Nam 23/08/1989 Đức Mộ, X. Nguyễn úy, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035089004580 

029 Đức Phạm Minh Nam 25/11/2002 Thôn Vạn Phúc, X. An Ninh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202011923 

030 Đức Phạm Việt Nam 01/08/2004 Tổ 27, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X K02/2023 A1 SH lại (L+H) 001204007312 

031 Đức Vũ Minh Nam 14/04/2003 Thôn 4, X. Đô Lương, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203001860 

032 Dũng Nguyễn Trọng Nam 06/09/1999 TDP Hoàng Xá, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099002279 

033 Dũng Phạm Tiến Nam 30/06/1990 Xóm 1, X. Ea Blang, TX. Buôn Hồ, T. 

Đắk Lắk 

X B2 010221020239 16/02/2022 K01/2023 A1 SH lại TH 241160068 

034 Dương Dương Phạm Thùy Nữ 11/08/2003 134C Hàng Thao, P. Ngô Quyền, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303010028 

035 Dương Trịnh Tùng Nam 31/12/2004 2 Ngách 369 Ngô Quỳnh, P. Quỳnh Lôi, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018818 

036 Dương Vũ Văn Nam 02/12/1993 Thôn Trâm Khê, X. Thái Hòa, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030093017464 

037 Duy Nguyễn Văn Nam 15/06/1999 Cụm 3, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X B2 010221001889 04/01/2022 K11/2023 A1 Sát hạch H 001099024890 

038 Em Vũ Tuấn Nam 24/08/2004 Tranh Đấu, X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204016329 

039 Giang Nguyễn Thị Hương Nữ 01/05/2003 Đồng Phố, X. Tân Dân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010223 

040 Giang Phạm Vân Nữ 04/07/2001 Thôn Đình Ngọ, X. Tiên Hiệp, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301004279 

041 Hà Đỗ Thu Nữ 13/09/2001 Thôn Phú Đa, X. Tuy Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301009875 

042 Hải Đỗ Văn Nam 13/09/2004 Thôn Yên Kiện, X. Đông Phương Yên, 

H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057370 
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043 Hạnh Nguyễn Thị Nữ 11/05/1999 Thôn 1 Văn Trình, X. Thượng Hòa, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037199008145 

044 Hậu Nguyễn Thị Nữ 01/05/2002 Thôn Đoan Xuyên, X. ứng Hoè, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302005591 

045 Hiệp Nguyễn Hoàng Nam 03/05/2004 Đích Sơn, X. Hiệp Hòa, TX. Kinh Môn, 

T. Hải Dương 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204001996 

046 Hiếu Ngô Trung Nam 13/01/2001 Đại Đồng 2, X. Danh Thắng, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201003364 

047 Hiếu Nguyễn Bá Công Nam 15/03/2004 Cụm 8, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011835 

048 Hiếu Nguyễn Tuấn Nam 19/11/2001 Tdp Số 4, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201003605 

049 Hiếu Trần Minh Nam 23/09/2003 Xóm 12, X. Hải Ninh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203011264 

050 Hoàng Nguyễn Huy Nam 07/08/2002 Lạch Trường, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202011693 

051 Hoàng Nguyễn Sỹ Duy Nam 24/12/2003 Tổ Dân Phố Số 10, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 990226007214 26/10/2022 K11/2023 A1 Sát hạch H 034203004718 

052 Hội Vũ Khánh Nam 26/09/2002 Xóm 9, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202009284 

053 Hồng Nguyễn Quốc Nam 13/06/2003 Thôn Guột, X. Đạo Tú, H. Tam Dương, 

T. Vĩnh Phúc 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203007615 

054 Hồng Phạm Thị Bích Nữ 14/07/1999 Tiểu Khu 4, TT. Ít Ong, H. Mường La, 

T. Sơn La 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030199006664 

055 Huấn Hà Trọng Nam 18/09/2002 Bản Tạo, X. Gia Phù, H. Phù Yên, T. 

Sơn La 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202004438 

056 Hưng Bá Ngọc Nam 21/11/2004 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011915 

057 Hưng Hoàng Văn Nam 01/05/2002 Thôn Cầu Yên, X. Ngọc Thiện, H. Tân 

Yên, T. Bắc Giang 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122438124 

058 Hưng Nguyễn Quang Nam 13/09/2004 Ngõ 358 Tổ 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204000475 
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059 Hường Lê Thị Thúy Nữ 14/06/1998 Xóm 4 Thôn Tiền, X. Hiệp Lực, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 
X K07/2023 A1 SH lại TH 030198003408 

060 Hưởng Nguyễn Văn Nam 26/10/2004 Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006512 

061 Huy Lê Quang Nam 27/02/2000 Số 112 Tổ 23, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200029615 

062 Huy Nguyễn Công Nam 15/12/2004 Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012071 

063 Huyền Lê Thu Nữ 15/04/2001 Thôn An Ngoại, X. Tiên Hiệp, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301005186 

064 Khanh Đỗ Trọng Nam 19/09/2003 Tdp Hoàng 4, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010224066944 24/05/2022 K11/2023 A1 Sát hạch H 040203000377 

065 Khoa Nông Trường Nam 02/09/2004 Bản Nhùng, X. Hồng Thái, H. Văn 

Lãng, T. Lạng Sơn 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204002113 

066 Kiều Phạm Quang Nam 08/11/2002 Thôn An Cúc, X. Kiến Quốc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202010953 

067 Lam Nguyễn Thị Thanh Nữ 10/09/2003 Khánh Vượng, X. Lộc Sơn, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303013428 

068 Lâm Trần Bảo Nam 18/10/2004 61 Ngụy Ngư Kon Tum, P. Nhân Chính, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017499 

069 Liêm Nguyễn Thế Nam 09/05/2004 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011916 

070 Linh Nguyễn Đức Nam 27/10/2004 Thôn 4, X. Đô Lương, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002833 

071 Linh Nguyễn Phương Diệu Nữ 05/06/2004 Thôn Thủ Chính, X. Nam Chính, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304003244 

072 Linh Nguyễn Phương Nữ 23/10/2001 Xóm 5 Tổ 16, P. Định Công, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301008113 

073 Linh Nguyễn Thùy Nữ 27/12/2004 Khang Ninh, X. Quỳnh Trang, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010076 
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074 Linh Trần Diệu Nữ 15/10/2004 Khu 10, X. Hương Nộn, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304006056 

075 Linh Trương Thùy Nữ 11/01/2000 Bến Trung, X. Bắc Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300037985 

076 Long Nguyễn Bảo Nam 14/11/2004 3 Ngách 394/18 Đội Cấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034464 

077 Long Nguyễn Thành Nam 02/01/2001 Số 6 Tổ 15, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201001119 

078 Mai Đoàn Thị Nữ 30/10/1999 Thượng Đình 1, X. Quảng Định, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199001118 

079 Mạnh Chu Văn Nam 14/12/2003 Thôn 6, X. Phùng Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203041523 

080 Mạnh Nguyễn Đức Nam 15/11/2004 Thôn Phú Ninh, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009464 

081 Mạnh Trần Văn Nam 06/10/1980 Đồng Tân, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X K05/2023 A1 SH lại (L+H) 035080000973 

082 Minh Ngô Gia Nam 06/09/2004 Thôn Yên Bệ, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X K37/2022 A1 SH lại (L+H) 001204005820 

083 Minh Trần Văn Nam 11/11/2004 Xóm Xuân, X. Trung Thành, H. Vụ 

Bản, T. Nam Định 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204008151 

084 Nam Đỗ Văn Nam 12/01/2003 Thôn 5, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203055563 

085 Nam Mạc Hoàng Nam 11/12/2004 Khóm 8, P.8, TP. Cà Mau, T. Cà Mau X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 096204001521 

086 Nam Vũ Hải Nam 02/09/2004 Khu 6, X. Vĩnh Chân, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204010877 

087 Ngân Phạm Thùy Nữ 17/09/1999 Văn Lăng, X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 
X K08/2023 A1 SH lại (L+H) 034199001976 

088 Nghĩa Phan Tình Nam 20/01/2003 Xóm 8, X. Diễn Thái, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187829456 

089 Nguyên Đặng Phương Nữ 20/03/2004 Nhân Mục, X. Nhân Hòa, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304004265 
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090 Nguyên Phạm Thị Nữ 25/09/2002 Thôn Đồng Hy, X. ứng Hoè, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302005914 

091 Nhàn Lê Thanh Nữ 10/05/2004 Duyên Yết, X. Hồng Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030447 

092 Nhân Hoàng Thị Thu Nữ 20/04/2001 Thôn 1, X. Quỳnh Diễn, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187923546 

093 Nhạn Sằm Thị Băng Nữ 28/04/2003 Thôn Vĩnh Thành, X. Vĩnh Phúc, H. 

Bắc Quang, T. Hà Giang 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303003181 

094 Như Đỗ Thị Nữ 07/01/2004 Thôn Minh Lệnh, X. Phúc ứng, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304008039 

095 Như Trần Thị Ánh Nữ 13/11/2001 Thôn Đình, X. Yên Bình, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X K05/2020 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301002191 

096 Ninh Nguyễn Hải Nữ 11/02/2000 Thôn 5, X. Hải Xuân, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300010575 

097 Oanh Võ Hoài Nữ 18/07/2004 Tân Tây Đô, X. Tân Lập, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304000135 

098 Phong Đỗ Xuân Nam 15/05/2004 Thôn Minh Hiệp 2, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006106 

099 Phong Mai Tam Nam 25/08/2004 Xóm 4, X. Xuân Tiến, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204008272 

100 Phong Nguyễn Thế Nam 18/11/2004 Thôn An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007928 

101 Phúc Nguyễn Trung Nam 01/10/2004 Khối Văn Tiến, P. Hưng Dũng, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 
X K06/2023 A1 SH lại (L+H) 040204029670 

102 Phúc Trần Minh Nam 14/01/2003 Triều Công, X. Quảng Lộc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203031230 

103 Phước Nguyễn Tấn Nam 07/01/2004 Ngọc Liễn, X. Châu Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204010908 

104 Phương Bùi Bích Nữ 06/01/1997 P12a-04- Nhà 101, P. Láng Hạ, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X B2 011174039877 22/08/2017 K11/2023 A1 Sát hạch H 231197000153 

105 Phương Nguyễn Ngọc Bảo Nữ 29/09/2003 T76, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303027137 
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106 Phương Nguyễn Thị Nữ 06/06/2003 Thôn Ngọ Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045875 

107 Phượng Nguyễn Thị Nữ 27/02/1999 Xóm 1 Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199012868 

108 Quân Ngô Bá Nam 04/12/2004 TDP Hoàng Xá, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X K03/2023 A1 SH lại TH 001204025828 

109 Quân Nguyễn Hồng Nam 24/07/2002 Khu 15 Đông Phong, X. Tiên Phong, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029846 

110 Quang Nguyễn Công Nam 15/03/2005 Cụm 10, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039644 

111 Quyết Hoàng Minh Nam 17/12/2002 Văn Thượng, X. Xuân Canh, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012566 

112 Quỳnh Nguyễn Như Nữ 19/08/2004 Bạch Nao, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X K31/2022 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030025 

113 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 04/03/2000 Thôn 1, TT. Thanh Miện, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300008493 

114 Sơn Nguyễn Hoàng Nam 07/11/2001 Xóm Cuối, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201012324 

115 Sơn Nguyễn Văn Trường Nam 04/06/2004 Ngọc Liễn, X. Châu Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204011113 

116 Sơn Trần Hoàng Nam 18/10/1989 92D/99, KP10, P. Hố Nai, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075089003809 

117 Tâm Nguyễn Bá Nam 07/01/1997 Quang Trung, X. Hữu Văn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097024259 

118 Tân Vũ Bá Nam 17/03/2001 Cổ Tân, P. An Phụ, TX. Kinh Môn, T. 

Hải Dương 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030201004433 

119 Thạch Dương Bảo Nam 08/12/2004 Tổ 31, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037678 

120 Thái Nguyễn Minh Nam 10/04/2004 TDP Việt Hưng, TT. Cát Thành, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204015417 

121 Thắng Nguyễn Quang Nam 01/11/2004 Đội Cấn, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. 

Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000544 
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122 Thanh Nguyễn Thị Phương Nữ 24/10/2004 Ngọc Liễn, X. Châu Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304012008 

123 Thanh Nguyễn Văn Nam 24/10/2004 Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006552 

124 Thành Dương Tuấn Nam 13/03/2005 8 Ngõ 59 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000620 

125 Thành Nguyễn Trung Nam 28/07/2004 Ngọc Liễn, X. Châu Minh, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204006964 

126 Thảo Nguyễn Hoàng Thu Nữ 16/03/2003 Thôn Giang Làng, X. Đồng Tiến, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303048317 

127 Thảo Vũ Thị Nữ 25/03/2004 Văn Hàn Trung, X. Thái Hưng, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008461 

128 Thịnh Lê Hưng Nam 31/12/2004 Cụm 3, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011832 

129 Thịnh Nguyễn Công Nam 28/02/2004 Kim Châm, X. Mỹ Đức, H. An Lão, TP. 

Hải Phòng 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204003364 

130 Thu Nguyễn Hoàng Minh Nữ 26/09/2002 Đường 5/3, P. Quán Toan, Q. Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng 
X K07/2023 A1 SH lại (L+H) 031302010090 

131 Thu Nguyễn Thị Nữ 26/01/2001 Đô Mỹ, X. Hà Tân, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301010053 

132 Thư Lê Thị Nữ 02/05/2002 Thôn Đức Thành, X. Trí Yên, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302003218 

133 Thương Hoàng Thị Huyền Nữ 28/11/1980 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001180047675 

134 Thúy Cao Thị Nữ 07/08/2003 Thôn Thanh Nhàn, X. Thanh Xuân, H. 

Sóc Sơn, TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031537 

135 Tiến Đặng Xuân Nam 20/07/2004 Thôn Quản Xá, X. Thiệu Hợp, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204020350 

136 Tiến Nguyễn Việt Nam 14/12/2004 Thôn My Dương, X. Thanh Mai, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037194 
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137 Toản Nguyễn Đăng Nam 31/07/1998 Cụm 11, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098024725 

138 Trà Nguyễn Thị Minh Nữ 09/04/2002 Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302008808 

139 Trang Đỗ Thị Quỳnh Nữ 02/03/2000 Thôn 13, X. Xuân Du, H. Như Thanh, 

T. Thanh Hóa 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300010724 

140 Tú Nguyễn Công Anh Nam 13/06/2003 TDP Số 1 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046400 

141 Tuấn Nguyễn Thanh Nam 05/06/2003 Tổ 8, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, T. 

Bình Định 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 215579608 

142 Tùng Nguyễn Chi Nam 16/05/2001 Khu 6 Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201030618 

143 Tuyến Hoàng Thị Kim Nữ 03/04/2003 Văn Thượng, X. Xuân Canh, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012401 

144 Tuyền Nguyễn Trần Mỹ Nữ 07/09/2004 Vân Hội 2, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, 

T. Bình Định 

X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052304011637 

145 Uy Tạ Đức Nam 10/04/2002 Thôn 2, X. Xuân Hưng, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202018456 

146 Uyên Nguyễn Thị Thu Nữ 09/06/2003 Xóm Đồng Trong, X. Thanh Ninh, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303003944 

147 Vân Trần Thị Thảo Nữ 21/11/2001 Thôn 1, X. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187843205 

148 Việt Nguyễn Đức Nam 04/11/2004 Khu Thủy Lợi 2, X. Tân Minh, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005222 

149 Việt Nguyễn Trạch Nam 26/07/2004 Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X K11/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014186 

150 Vũ Lê Tuấn Nam 11/03/2002 Thôn Dương Khê, X. Phương Tú, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X K12/2023 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039888 
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